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1 09001 Nguyễn Thị Hà Anh 29/04/1993     15,0 mười lăm      67,6 sáu bảy phẩy sáu 82,6    tám hai phẩy sáu Biến đổi khí hậu

2 09002 Nguyễn Thu Hà 31/10/1974     20,0 hai mươi      69,3 sáu chín phẩy ba 89,3    tám chín phẩy ba Biến đổi khí hậu

3 09003 Kiều Thị Hạnh 29/12/1998     14,0 mười bốn      65,0 sáu lăm 79,0    bảy chín Biến đổi khí hậu

4 09004 Phạm Thị Mai Hương 30/07/1991     15,0 mười lăm      74,6 bảy tư phẩy sáu 89,6    tám chín phẩy sáu Biến đổi khí hậu

5 09005 Trịnh Đức Anh 23/09/2000     15,0 mười lăm      66,3 sáu sáu phẩy ba 81,3    tám mốt phẩy ba Quản lí phát triển đô thị

6 09006 Hà Thị Khánh Linh 14/09/1986     19,0 mười chín      69,6 sáu chín phẩy sáu 88,6    tám tám phẩy sáu Quản lí phát triển đô thị

7 09007 Nguyễn Thị Dung 26/03/1981     19,0 mười chín      71,6 bảy mốt phẩy sáu 90,6    chín mươi phẩy sáu Khoa học bền vững

8 09008 Trần Văn Đình 23/10/1980     17,0 mười bảy      71,6 bảy mốt phẩy sáu 88,6    tám tám phẩy sáu Khoa học bền vững

9 09009 Nguyễn Vũ Thu Phương 25/09/1998     14,0 mười bốn      73,6 bảy ba phẩy sáu 87,6    tám bảy phẩy sáu Khoa học bền vững

10 09010 Chu Huyền Trang 08/01/2000     13,0 mười ba      68,0 sáu tám 81,0    tám mốt Khoa học bền vững

11 09011 Vũ Hạnh Trang 26/09/2001     15,0 mười lăm      73,6 bảy ba phẩy sáu 88,6    tám tám phẩy sáu Khoa học bền vững

12 09012 Trần Anh Đức 02/04/1993     17,0 mười bảy      74,0 bảy tư 91,0    chín mốt Di sản học

13 09014 Nguyễn Thị Hoa 15/09/1992     16,0 mười sáu      70,3 bảy mươi phẩy ba 86,3    tám sáu phẩy ba Di sản học

14 09015 Dương Bảo Lân 06/10/1990     14,0 mười bốn      76,0 bảy sáu 90,0    chín mươi Di sản học

15 09016 Phạm Thị Thúy Nga 30/06/1997     16,0 mười sáu      71,6 bảy mốt phẩy sáu 87,6    tám bảy phẩy sáu Di sản học
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16 09017 Vũ Thị Cẩm Nhung 31/08/1990     17,0 mười bảy      68,6 sáu tám phẩy sáu 85,6    tám lăm phẩy sáu Di sản học

17 09018 Nguyễn Xuân Sơn 25/09/1971     19,0 mười chín      64,0 sáu tư 83,0    tám ba Di sản học

18 09019 Đặng Trần Minh Anh 25/08/1999     16,0 mười sáu      65,3 sáu lăm phẩy ba 81,3    tám mốt phẩy ba Công nghiệp VH&ST

19 09021 Quách Mai Anh 18/07/1992     17,0 mười bảy      59,3 năm chín phẩy ba 76,3    bảy sáu phẩy ba Công nghiệp VH&ST

20 09022 Trịnh Ngọc Ánh 23/01/2000     14,0 mười bốn      71,0 bảy mốt 85,0    tám lăm Công nghiệp VH&ST

21 09023 Phạm Hữu Duy 30/09/1991     13,0 mười ba      59,3 năm chín phẩy ba 72,3    bảy hai phẩy ba Công nghiệp VH&ST

22 09024 Phạm Bá Đạt 19/07/1988     13,0 mười ba      69,3 sáu chín phẩy ba 82,3    tám hai phẩy ba Công nghiệp VH&ST

23 09025 Nguyễn Thị Thu Hà 14/10/1995     16,0 mười sáu          -   16,0    mười sáu Công nghiệp VH&ST vắng mặt

24 09026 Trương Hoàng Hải 03/07/1997     13,0 mười ba      65,0 sáu lăm 78,0    bảy tám Công nghiệp VH&ST

25 09027 Đoàn Mai Hồng 05/02/1989     15,0 mười lăm      60,6 sáu mươi phẩy sáu 75,6    bảy lăm phẩy sáu Công nghiệp VH&ST

26 09028 Bùi Thị Thùy Linh 08/12/1991     15,0 mười lăm      70,3 bảy mươi phẩy ba 85,3    tám lăm phẩy ba Công nghiệp VH&ST

27 09029 Nguyễn Diệu Linh 21/05/1996     16,0 mười sáu      54,0 năm tư 70,0    bảy mươi Công nghiệp VH&ST

28 09030 Lê Vũ Quỳnh Mai 03/08/1995     15,0 mười lăm      70,0 bảy mươi 85,0    tám lăm Công nghiệp VH&ST

29 09031 Lê Đăng Ninh 03/09/1982     17,0 mười bảy      62,6 sáu hai phẩy sáu 79,6    bảy chín phẩy sáu Công nghiệp VH&ST

30 09032 Nguyễn Bảo Phương 18/11/2002     15,0 mười lăm      52,0 năm hai 67,0    sáu bảy Công nghiệp VH&ST

31 09033 Nguyễn Thanh Tâm 16/05/1985     17,0 mười bảy      69,3 sáu chín phẩy ba 86,3    tám sáu phẩy ba Công nghiệp VH&ST

32 09034 Nguyễn Thị Thu Thảo 26/02/1988     14,0 mười bốn      54,6 năm tư phẩy sáu 68,6    sáu tám phẩy sáu Công nghiệp VH&ST

33 09035 Phạm Thu Thủy 01/08/1984     17,0 mười bảy      69,0 sáu chín 86,0    tám sáu Công nghiệp VH&ST

34 09036 Đỗ Thị Minh Thư 03/03/1993     14,0 mười bốn      72,3 bảy hai phẩy ba 86,3    tám sáu phẩy ba Công nghiệp VH&ST
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35 09037 Hoàng Thị Hương Trà 24/05/1998     13,0 mười ba      51,6 năm mốt phẩy sáu 64,6    sáu tư phẩy sáu Công nghiệp VH&ST

36 09038 Lê Duy Trung 18/11/1999     15,0 mười lăm      69,6 sáu chín phẩy sáu 84,6    tám tư phẩy sáu Công nghiệp VH&ST

37 09039 Ninh Quang Trường 29/01/1986     20,0 hai mươi      64,0 sáu tư 84,0    tám tư Công nghiệp VH&ST

38 09040 Nguyễn Minh Tuấn 07/10/1995     18,0 mười tám      60,0 sáu mươi 78,0    bảy tám Công nghiệp VH&ST

39 09041 Lê Thị Tuyến 23/12/1990     16,0 mười sáu      55,3 năm lăm phẩy ba 71,3    bảy mốt phẩy ba Công nghiệp VH&ST

40 09042 Nguyễn Bá Tùng 11/02/1984     19,0 mười chín      73,6 bảy ba phẩy sáu 92,6    chín hai phẩy sáu Công nghiệp VH&ST

41 09043 Nguyễn Thanh Tùng 07/10/2000     15,0 mười lăm      63,0 sáu ba 78,0    bảy tám Công nghiệp VH&ST

42 09044 Phan Thanh Vân 04/06/1990     20,0 hai mươi      67,0 sáu bảy 87,0    tám bảy Công nghiệp VH&ST

43 09045 Ngô Ngọc Yến 12/12/2001     13,0 mười ba      58,6 năm tám phẩy sáu 71,6    bảy mốt phẩy sáu Công nghiệp VH&ST

Tổng số thí sinh trong danh sách: 43

Số thí sinh từ 50 điểm trở lên: 42

Số thí sinh dưới 50 điểm: 01


